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A.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Học sinh tìm đáp án đúng cho mỗi câu trắc nghiệm sau.
Câu 1: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?
A. Thực hiện chính sách mới

B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tổ chức lại sản xuất


D. Phục hưng công nghiệp

Câu2: Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là gì?
A. Thiếu nhan công để sản xuất

B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa

C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu.

D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư và sản xuất.

Câu 3: Vì sao Nhật bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?
A. Nhật chưa có thuộc địa.

B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.

C. Nhật thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thiếu thị trường.

D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới.

Câu 4: Khối Phát xít gồm những nước nào?
A. Đức , I-ta-li-a, Nhật Bản

B. Đức, I-ta-li-a, Pháp

C. Nhật Bản, Anh, Pháp


D. Đức, Nhật Bản, Anh

Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918 ) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?
A. Xuất hiện một số quốc gia mới.

B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.

C. Sự khủng hoảng về chính trị.

D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 6: Sự khủng hoảng về chính trị củ các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918 – 1923 biểu hiện như thế nào?
A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.

C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.

D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.
Câu 7: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?
A. Duy trì chế độ dân chủ.

B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tạo thêm nhiều việc làm

D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

Câu 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Đất nước không chiến tranh , tình hình xã hội ổn định.

C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý.

D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

Câu 9: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với kinh tế Nhật Bản?
A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản

B. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường

C. Kinh tế Nhật Bản vẫn ổn định trước chiến tranh

D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Câu 10: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào?
A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp
C. Tài chính ngân hàng
D. Năng lượng.
Câu 8. Đến cuối thế kỉ XIX ở châu Á có một quốc gia duy nhất phát triển thành nước đế quốc là:

A. Trung Quốc        B. Ấn Độ               C. Nhật Bản          D. Xin-ga-po.

Câu 11: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế nào?
A. Ổn định và phát triển


B. Tương đối ổn định

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.

Câu 12: Bí quyết thành công của chính sách mới là gì?
A. Giải quyết nạn thất nghiệp.

B. Đạo luật về ngân hàng

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp
D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

Câu 13: Trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng gì?
A. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp.
B. Khủng hoảng tài chính

C. Khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp


D. Khủng hoảng về ngoại thương

Câu 14: Bước tiến của phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á là?
A. Xuất hiện các nhóm

B. Xuất hiện các phái

C. Xuất hiện các chính đảng
D. Xuất hiện các hội.

Câu 15: Đọc kĩ đoạn văn nói về ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga.

Cách mạng tháng Mười  đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ  xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. PHẦN TỰU LUẬN.

1.Vấn đề 1: Nguyên nhân, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ  nhất? Suy nghĩ của em về hậu quả của cuộc chiến này?. Từ hậu quả to lớn đó chúng ta rút ra được bài học gì trong việc duy trì nền hòa bình trên thế giới hiện nay?
- Nguyên nhân:

+ Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.

+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, Italia (1882), khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga (1907).

+Hai khối ráo riết chạy đua vũ trang,tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn thanh toán địch thủ để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.

+Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát. Bọn quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội để gây chiến tranh.

- Tính chất: là 1 cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa: Đây là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc nhằm mục đích phân chia thị trường, thuộc địa, nó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại.

- Rút ra bài học kinh nghiệm: Rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay từ hậu quả của cuộc chiến tranh này.
+ Đoàn kết, lên án các hành động vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác.

+ Giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thương lượng, đàm phán….

2.Vấn đề 2: Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? So với cách mạng tháng Hai, cách mạng tháng Mười đã đem lại kết quả tiến bộ như thế nào?

    Năm 1917 nước Nga có Hai cuộc cách mạng.
    - Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản .
    - Cuộc cách mạng thứ hai do Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga vạch kế hoạch và lãnh đạo thực hiện thắng lợi, lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô-viết. Đó là cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới
    * Kết quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản thiết lập nhà nước vô sản đem lại chính quyền hoàn toàn về  tay nhân dân.

3.Vấn đề 3: Nước Mỹ trong những năm 1929-1939 có đặc điểm gi nổi bật?.

- Cuối tháng 10/1929, nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy.

        + Hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghiệp và thương mại bị phá sản. Đến cuối hè năm 1932, sản xuất công nghiệp Mỹ giảm 2 lần so với năm 1929, 75% dân trại bị phá sản, hàng triệu người thất nghiệp.

- Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng, năm 1932 Ru-dơ-ven đắc cử Tổng thống, đã thực hiện Chính sách mới.

        + Chính sách mới của Ru-dơ-ven bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Nhà nước tăng cường vai trò trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

- Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mỹ, giải quyết phần nào khó khăn cho người lao động, góp phần làm cho nước Mỹ duy trì chế độ dân chủ tư sản.

4.Vấn đề 4: Trong thập niên 20 của thế kỷ XX, kinh tế Mỹ và Nhật Bản có điểm gi giống và khác nhau?. Để thoát khỏi khủng hoảng Nhật và Mĩ đã có biện pháp khác nhau như thế nào?. 

- Giống nhau: Cùng là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận, không bị mất mát gì nhiều trong chiến tranh.
- Khác nhau: 

        + Kinh tế Mỹ phát triển cực kỳ nhanh chóng do cải tiến kỹ thuật thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyển, tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân.

        + Ở Nhật phát triển không đều, mất cân đối (trong vòng mấy năm đầu) rồi lại lâm vào khủng hoảng, công nghiệp không có sự cải thiện, nông nghiệp trì trệ, lạc hậu, kinh tế phát triển chậm chạp, bấp bênh.

· Cách thoát khỏi khủng hoảng:

+ Mĩ tiến hành cải cách kinh tế.......

+ Nhật tiến hành quân sự hóa đất nước......

